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CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại 

do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt 

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII), Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Để góp phần cùng với nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ và thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh Miền Trung (gọi tắt là thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt);

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội, trước hết phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam trong việc phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt. 

2. Việc phối hợp hành động trên cơ sở phát huy đặc thù, thế mạnh của từng tổ chức nhằm hỗ trợ nhân dân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt ổn định cuộc sống.
3. Tổ chức giám sát có trọng tâm, trọng điểm; trước mắt giám sát nguồn hỗ trợ của nhà nước đối với nhân dân bị thiệt hại do hiện tượng thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh Miền Trung. Việc giám sát được tiến hành từ cơ sở, khu dân cư để bảo đảm sự hỗ trợ của nhà nước kịp thời, đúng đối tượng, hạn chế những sai phạm, thất thoát trong hoạt động hỗ trợ.
B. MỤC TIÊU VẬN ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT

1. Mục tiêu phấn đấu vận động nguồn lực hỗ trợ

Vận động mỗi người lao động có việc làm không bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt ủng hộ ít nhất 01 ngày thu nhập để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại với các mục tiêu:

a) Vận động ủng hộ hiện vật hỗ trợ trực tiếp cho gia đình bị thiệt hại

- Hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 45.000 hộ gia đình khó khăn nhất (chiếm 10% so với tổng số hộ) bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

- Hỗ trợ ngư lưới cụ, máy định vị Icom, giống, thức ăn nuôi trồng thủy sản cho một số ngư dân thuộc các tỉnh bị ảnh hương do thủy hải sản chết hàng loạt.
b) Vận động ủng hộ bằng tiền hỗ trợ

- Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 6.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh Miền Trung chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ bằng tiền, hiện vật (giấy, bút..) cho khoảng 10% gia đình khó khăn nhất bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản có con đang học phổ thông trong nước.

2. Mục tiêu giám sát

Giám sát việc thực hiện hỗ trợ khẩn cấp của nhà nước đối với người dân các tỉnh do ảnh hưởng hiện tượng thủy hải sản chết hàng loạt:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do ảnh hưởng thủy hải sản chết hàng loạt.

- Giám sát việc thực hiện hỗ trợ chính sách của chính quyền địa phương (nếu có).

C. NỘI DUNG PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG
I. Tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt

1. Đối tượng hỗ trợ và thứ tự ưu tiên

Hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt, theo thứ tự ưu tiên hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình khó khăn có người dễ bị tổn thương (trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân...) .

2. Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ dụng cụ cấp nước, chứa nước, lọc nước, viên khử khuẩn nước sinh hoạt cho hộ gia đình bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, hạn hán.

- Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thủy hải sản chết hàng loạt chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cho các gia đình khó khăn nhất có con đang học phổ thông trong nước.

- Vận động hỗ trợ ngư lưới cụ, máy định vị Icom, con giống thủy hải sản, thức ăn nuôi trồng thủy sản cho một số ngư dân thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt.

- Tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 4000 người nghèo ở các địa bàn khó khăn do ảnh hưởng của thủy hải sản chết hàng loạt.

3. Thời gian thực hiện

a) Thời gian tổ chức vận động quyên góp

 Thời gian vận động kết thúc trước ngày 30/6/2016.

b) Thời gian thực hiện hỗ trợ

Việc thực hiện hỗ trợ cùng với việc vận động quyên góp và kết thúc trước ngày 31/7/2016.
4. Phối hợp vận động quyên góp và thực hiện hỗ trợ

a) Vận động hỗ trợ trực tiếp dụng cụ lọc nước, cấp nước, chứa nước sinh hoạt cho 45.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, hạn hán (giá trị hỗ trợ mỗi hộ từ: 450.000 - 500.000đ), trong đó:

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tổ chức vận động quyên góp trong hệ thống của tổ chức mình, tiếp tục thực hiện hỗ trợ mua dụng cụ chứa nước ngọt và viên khử khuẩn lọc nước Aquatabs cấp cho khoảng 28.000 hộ gia đình.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức vận động hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt (bồn, lu, thùng chứa nước, viên khử khuẩn lọc nước Aquatabs ...) cấp cho 4.000 hộ gia đình. 

- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vận động hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt (bồn, lu, thùng chứa nước, viên khử khuẩn lọc nước Aquatabs...) cấp cho 5.000 hộ gia đình công nhân, viên chức, người lao động khó khăn.

- Hội Nông dân Việt Nam vận động hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt (bồn, lu, thùng chứa nước, viên khử khuẩn lọc nước Aquatabs..) cấp cho 4.000 hộ gia đình. 

- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ xây dựng 20 máy lọc nước lợ thành nước ngọt công suất từ 3000 - 6.000lít/ngày (khoảng 4 tỷ đồng) và vận động hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt (bồn, lu, thùng chứa nước, viên khử khuẩn lọc nước Aquatabs, ..) cấp cho 4.000 hộ gia đình.
b) Hỗ trợ trực tiếp các nội dung khác

- Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 4000 người nghèo ở các địa bàn khó khăn do ảnh hưởng của thủy hải sản chết hàng loạt: Do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì thực hiện.
- Hỗ trợ giấy bút, quần áo, học phí cho học sinh con em gia đình nghèo (mỗi học sinh được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng): Do Hội Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

- Hỗ trợ ngư lưới cụ, máy định vị Icom cho khoảng 100 hộ ngư dân để tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên biển ở vùng ngoài 20 hải lý; đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân khai thác thủy sản; vận động các doanh nghiệp trong ngành hỗ trợ con giống, thức ăn cho nguồn nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân: Do Hội nghề cá Việt Nam chủ trì thực hiện. 

c) Vận động ủng hộ bằng tiền 
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn vận động và tổ chức tiếp nhận ủng hộ qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp.

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động quyên góp theo hệ thống Hội chữ thập đỏ. 

Các tổ chức chính trị - xã hội, Hội nghề cá Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương của các tôn giáo, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội có liên quan vận động doanh nghiệp, Người Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở và tín đồ tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ tiền, hiện vật cho nhân dân khắc phục thiệt hại chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội Chữ thập đỏ cùng cấp.

Trên cơ sở số tiền, hiện vật đã tiếp nhận được ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ các cấp, kết quả tiếp nhận của các địa phương; các cơ quan ký Chương trình phối hợp hành động này và cơ quan thành viên Ban Cứu trợ Trung ương thống nhất phân bổ hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại.

II. Tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
1. Nội dung giám sát 
Theo các nội dung hỗ trợ tại Quyết định số 772/QĐ - TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của chính quyền địa phương (nếu có), gồm:
a) Giám sát hỗ trợ bằng tiền đối với hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

b) Giám sát hỗ trợ gạo đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt.

c) Giám sát hỗ trợ bằng tiền đối với tàu không hoạt động do thủy hải sản chết hàng loạt.

d) Giám sát hỗ trợ lãi vay đối với doanh nghiệp, cơ sở làm dịch vụ hậu cần bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt.

đ) Giám sát hỗ trợ thiệt hại khi hải sản khai thác buộc phải tiêu hủy.

e) Giám sát hỗ trợ khắc phục hậu quả môi trường bị ô nhiễm.

2. Thời gian và tiến độ giám sát
 Một tháng, bắt đầu từ ngày 27/5/2016 - 27/6/2016, trong đó:

- Tuần thứ nhất: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn triển khai: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã giám sát thống nhất mẫu thống kê từng hộ và mẫu báo cáo của khu dân cư, xã, huyện)
- Tuần thứ 2: Các khu dân cư có đối tượng được nhận hỗ trợ tiến hành rà soát và báo cáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân cấp xã.
- Tuần thứ 3: Cấp xã nơi nhận hỗ trợ tiến hành rà soát và công khai danh sách các đối tượng được hỗ trợ và báo cáo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp huyện tổng hợp báo cáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
- Tuần thứ 4: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh bị thiệt hại có văn bản báo cáo về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ vào ngày 29/6/2016; các đoàn giám sát của trung ương sẽ giám sát tại các tỉnh bị thiệt hại. 
3. Phối hợp tổ chức giám sát
a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội có liên quan cấp tỉnh nơi bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt có trách nhiệm:
- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công giám sát theo các nội dung trên.
- Phối hợp xây dựng và tổ chức một số Đoàn giám sát ở địa phương mình. Kết thúc giám sát có báo cáo kết quả về trung ương.
b) Ở Trung ương

- Thành lập 04 đoàn giám sát ở 04 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), gồm:
+ Đoàn giám sát tại tỉnh Hà Tĩnh do đại diện Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội nghề cá Việt Nam 
thực hiện. 
+ Đoàn giám sát tại tỉnh Quảng Bình do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.
+ Đoàn giám sát tại tỉnh Quảng Trị do Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện. 
+ Đoàn giám sát tại tỉnh Thừa Thiên Huế do trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì.
- Mỗi đoàn giám sát mời đại diện một số cơ quan cùng tham gia giám sát: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội có liên quan triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này. 
2. Các tổ chức chính trị- xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này đến đoàn viên, hội viên, thành viên trong hệ thống tổ chức mình.

3. Đề nghị các tổ chức xã hội có liên quan và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình hành động này. 

4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Đối với các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện Chương trình này và phối hợp với chính quyền cùng cấp:

-  Rà soát tình hình thiệt hại, lập danh sách các hộ cần hỗ trợ.

- Tổ chức tiếp nhận và phẩn bổ nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng hỗ trợ.

- Tổ chức việc giám sát, kiểm tra các nguồn lực hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại.

- Cung cấp số điện thoại, địa chỉ Email để tiếp nhận phản ánh của nhân dân về việc thực hiện hỗ trợ.
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại. 

b) Đối với các tỉnh, thành phố không bị thiệt hại 

Tùy tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ nhân dân vùng bị xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt một cách thiết thực.
5. Giao Ban Phong trào của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đầu mối phối hợp với Ban Chính sách kinh tế xã hội và Ban Thi đua khen thưởng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm môi trường nông thôn của Hội Nông dân Việt Nam, Ban Gia đình và xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức chính sách của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Hội viên và Đào tạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham mưu và giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hành động này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc và phát sinh nhiệm vụ, các bên ký Chương trình này sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
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(Đã ký)  
Mai Đức Chính 
	UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
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Trần Thanh Mẫn
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Lều Vũ Điều
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Nguyễn Thị Tuyết

	HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
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Nguyễn Văn Được
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)  

Nguyễn Mạnh Dũng
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Nguyễn Thị Xuân Thu
	PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP  VIỆT NAM
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Hoàng Quang Phòng

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-  Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng: Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước; 
- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; 

- Các tổ chức thành viên của MTTQ VN;

- Bộ Nông nghiệp & PTNT; Bộ Công Thương;

- UB MTTQ VN và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh;

- Các ban, đơn vị cơ quan MTTW;

- L​ưu: VT MTTW, VT các tổ chức tham gia ký kết.
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Nguyễn Việt Thắng
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